
Địa chỉ: xã An Khánh - tỉnh Thái Nguyên

TÀI SẢN Mã số
Thuyết 

minh
Số cuối kỳ Số đầu năm

A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 81.910.712.938 73.468.972.851

I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 10.237.665.634 11.596.980.208 

 1. Tiền 111 V.1 10.237.665.634 11.596.980.208 

 2. Các khoản tương đương tiền 112 V.1

II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 0 0 

1. Chứng khoán kinh doanh 121

2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122

3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn 123

4. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn  
(*) 124

5. Đầu tư ngắn hạn khác 125

6. Dự phòng tổn thất các khoản đầu tư ngắn hạn khác 

(*) 126

III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 10.440.247.570 16.295.362.861 

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 V.3 12.754.433.228 10.582.028.528 

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 V.3c 37.960.000 8.101.214.760 

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 0 0 

4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134

5. Phải thu ngắn hạn khác 135 V.4 1.755.602.091 1.835.256.186 

6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 136 V.6 (4.107.747.749) (4.223.136.613)

7. Tài sản thiếu chờ xử lý 137

IV. Hàng tồn kho 140 51.200.387.233 41.131.520.768 

 1. Hàng tồn kho 141 V.7 51.471.290.027 41.402.423.562 

 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 142 V.7 (270.902.794) (270.902.794)

V. Tài sản sinh học ngắn hạn 150 0 0 

1. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần ngắn hạn 151

2. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần 

ngắn hạn 152

3. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học ngắn hạn (*) 153

VI. Tài sản ngắn hạn khác 160 10.032.412.501 4.445.109.014 

1. Chi phí chờ phân bổ ngắn hạn 161 V.14 9.635.040.587 4.445.109.014 

2. Thuế GTGT được khấu trừ 162 V.15a 381.946.703 0 

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 163 V.15b 15.425.211 0 

4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 164

5. Tài sản ngắn hạn khác 165 0 0 

B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 362.257.425.061 362.171.273.178 

I. Các khoản phải thu dài hạn 210 0 0 

1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211

2. Trả trước cho người bán dài hạn 212

3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213

4. Phải thu nội bộ dài hạn 214

5. Phải thu dài hạn khác 215

6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 216

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU  VVMI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 30 tháng 9 năm 2026

Đơn vị tính: VNĐ

Mẫu số B 01 - DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 

10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
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Địa chỉ: xã An Khánh - tỉnh Thái Nguyên

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU  VVMI

Mẫu số B 01 - DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 

10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

II. Tài sản cố định 220 325.213.471.841 323.905.189.241 

 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.9 325.213.471.841 323.905.189.241 

   -  Nguyên giá 222 1.467.730.142.437 1.432.744.053.263 

   -  Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 (1.142.516.670.596) (1.108.838.864.022)

 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 0 0 

   -  Nguyên giá 225

   -  Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226

 3. Tài sản cố định vô hình 227 0 0 

   -  Nguyên giá 228

   -  Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229

III. Tài sản sinh học dài hạn 230 0 0 

1. Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ 231

a) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ chưa đến giai đoạn 

trưởng thành 232

b) Súc vật nuôi cho sản phẩm định kỳ đến giai đoạn trưởng 

thành 233

 - Nguyên giá 234

- Giá trị khấu hao lũy kế (*) 235

2. Súc vật nuôi lấy sản phẩm một lần dài hạn 236

3. Cây trồng theo mùa vụ hoặc lấy sản phẩm một lần 

dài hạn 237

4. Dự phòng tổn thất tài sản sinh học dài hạn (*) 238

IV. Bất động sản đầu tư 240 0 0 

 - Nguyên giá 241 0 0 

- Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 0 0 

V. Tài sản dở dang dài hạn 250 0 1.047.680.179 

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 251

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 252 V.8 0 1.047.680.179 

VI. Đầu tư tài chính dài hạn 260 0 0 

1. Đầu tư vào công ty con 261

2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 262

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 263

4. Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác dài hạn (*) 264

5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 265

6. Dự phòng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dài hạn 

(*) 266

VII. Tài sản dài hạn khác 270 37.043.953.220 37.218.403.758 

1. Chi phí chờ phân bổ dài hạn 271 V.14 37.043.953.220 37.218.403.758 

2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 272 0 0 

3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 273

4. Tài sản dài hạn khác 274

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (280=100+200) 280 444.168.137.999 435.640.246.029 

C - NỢ PHẢI TRẢ 300 203.728.330.312 175.998.352.382 

I. Nợ ngắn hạn 310 182.207.305.674 164.009.296.028 

1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 V.17 71.156.901.188 67.122.563.654 

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 V.17a 13.299.091.356 10.490.026.341 

3. Phải trả cổ tức, lợi nhuận 313 V.18,X 5.211.831.146 1.535.607.321 

4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ngắn hạn 314 V.19 561.581.772 7.165.217.039 

5. Phải trả người lao động 315 V.18a 3.812.187.384 12.001.817.547 
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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU  VVMI

Mẫu số B 01 - DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 tháng 

10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

6. Chi phí phải trả ngắn hạn 316 V.20 1.759.423.907 542.944.569 

7. Phải trả nội bộ ngắn hạn 317 0 0 

8. Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng ngắn hạn 318

9. Doanh thu chờ phân bổ ngắn hạn 319 0 0 

10. Phải trả ngắn hạn khác 320 V.21,X 251.375.822 357.640 

11. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 321 V.16 84.535.194.834 62.048.056.374 

12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 322 0 0 

13. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 V.27e 1.619.718.265 3.102.705.543 

14. Quỹ bình ổn giá 324 0 0 

II. Nợ dài hạn 330 21.521.024.638 11.989.056.354 

1. Phải trả người bán dài hạn 331 0 0 

2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 0 

3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước dài hạn 333

4. Chi phí phải trả dài hạn 334 0 0 

5. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 335 0 0 

6. Phải trả nội bộ dài hạn 336 0 0 

7. Doanh thu chờ phân bổ dài hạn 337 0 0 

8. Phải trả dài hạn khác 338 0 0 

9. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 339 V.16 21.521.024.638 11.989.056.354 

10. Trái phiếu chuyển đổi 340 0 0 

11. Cổ phiếu ưu đãi 341 0 0 

12. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 342 0 0 

13. Dự phòng phải trả dài hạn 343 0 0 

14. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 344 0 0 

D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 V.27 240.439.807.687 259.641.893.647 

 1. Vốn góp của chủ sở hữu 411 V.27 250.000.000.000 250.000.000.000 

 - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 250.000.000.000 250.000.000.000 

 - Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 0 

 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0 

 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 0 

 4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 0 0 

 5. Cổ phiếu mua lại của chính mình (*) 415 0 0 

 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0 

 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0 

 8. Quỹ đầu tư phát triển 418 0 0 

 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 0 0 

 10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 V.27 (9.560.192.313) 9.641.893.647 

 - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 420a 0 9.641.893.647 

 - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này 420b (9.560.192.313) 0 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) 440 444.168.137.999 435.640.246.029 

Ngày 09 tháng 10 năm 2026

NGƯỜI LẬP BIỂU GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Duẩn Trần Việt Cường

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hải
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TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG QUÁN TRIỀU - VVMI

Địa chỉ: xã An Khánh - Tỉnh Thái Nguyên

Năm nay Năm trước Năm nay Năm trước

1 2 3 4 5 6 7

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 1 VII.1 149.544.837.749 114.153.931.544 448.261.572.204 409.333.910.363

2. Các khoản giảm trừ doanh thu 2 VII.2 0 0 0

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 149.544.837.749 114.153.931.544 448.261.572.204 409.333.910.363

4. Giá vốn hàng bán 11 VII.3 150.635.445.243 109.174.368.745 422.627.433.780 373.538.458.770

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11) 20 (1.090.607.494) 4.979.562.799 25.634.138.424 35.795.451.593

6. Lãi/lỗ của hoạt động bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0 0 0

7. Doanh thu hoạt động tài chính 21 VII.5 2.896.972 3.382.189 11.114.429 10.869.038

8. Chi phí tài chính 22 VII.6 3.807.889.013 2.903.861.182 9.694.903.308 9.623.962.679

- Trong đó: Chi phí đi vay 23 2.298.921.397 1.655.055.328 5.053.291.256 5.300.780.110

9. Chi phí bán hàng 25 VII.9a 3.682.081.107 3.046.424.184 9.691.949.236 9.264.204.704

10. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 VII.9b 4.234.101.144 5.179.074.928 15.407.384.226 15.884.834.973

11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

 {30 = 20 +21 + 22 - (23 + 25 + 26)}
30 (12.811.781.786) (6.146.415.306) (9.148.983.917) 1.033.318.275

12. Thu nhập khác 31 VII.7 1.255.780.000 0 1.255.780.000 0

13. Chi phí khác 32 VII.8 1.661.674.479 0 1.666.988.396 2.480

14. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 (405.894.479) 0 (411.208.396) (2.480)

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50 (13.217.676.265) (6.146.415.306) (9.560.192.313) 1.033.315.795

16. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VII.11 0 (304.159.053) 0 63.360.801

17. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 0

18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50 - 51 - 52) 60 (13.217.676.265) (5.842.256.253) (9.560.192.313) 969.954.994

19. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 71 VII.12 0 0 0 39

20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) (529) (246) (382) 0

CHỈ TIÊU Mã số
Thuyết 

minh

Mẫu số B 02a - DN

(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC ngày 27 

tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Quý III Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 
Kỳ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến 30/9/2026

Đơn vị tính:đồng
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